
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN MẮT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số         /DS - BVM Quảng Trị, ngày        tháng        năm 2024

    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

I.  TUYẾN TỈNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT QUẢNG TRỊ
2. Địa chỉ: 309 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh : Hoạt động liên tục 24 giờ/ ngày và 7 ngày/ tuần;
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

TT Họ và tên người hành
nghề

Số chứng chỉ hành
nghề đã được cấp

Phạm vi hoạt động
chuyên môn

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn

1 Nguyễn Quỳnh 001333/QT-CCHN Chuyên khoa Nội và Phục
hồi chức năng

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Ths.Bs, Giám đốc, Tham gia
khám chữa bệnh tại Khoa
Điều trị nội trú

2 Bùi Thị Vân Anh 003162/BYT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

BSCKII, Phó giám đốc, chịu
trách nhiệm chuyên môn kỹ
thuật

3 Nguyễn Thị Như Quỳnh 001057/QT-CCHN Khám chữa bệnh Chuyên
khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

BS.CKI Phó giám đốc tham
gia công tác chuyên môn tại
khoa Khám bệnh và Điều trị
nội trú

4 Nguyễn Mi Sen 001310/QT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ CKI, Khoa Điều trị nội
trú

5 Nguyễn Thị Hiền 003851/QT-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Trưởng Khoa
Điều trị nội trú
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6 Lê Thị Thu Hà 0002554/QT-CCHN Điều dưỡng gây mê hồi sức Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

7 Nguyễn Thị Hạnh 0002286/QT-CCHN Gây mê hồi sức Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

8 Trần Thị Thanh Thúy 001387/QT-CCHN Xét nghiệm Y học dự
phòng

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Kỹ thuật Y hạng IV, khoa Cận
lâm sàng

9 Lê Thị Lan 000031/QT-CCHN Xét nghiệm Y khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Trưởng khoa Cận lâm sàng,
KTY hạng III

10 Nguyễn Thanh Phương 003480/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV theo
quy định thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

11 Hà Thị Linh 001531/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

12 Hoàng Thị Mãnh 000035/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

13 Lê Thị Nghĩa 001513/QT-CCHN Gây mê hồi sức Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Phòng
KHNV, 50% làm việc tại khoa
Điều trị nội trú

14 Nguyễn Hoàng Giang 003852/QT-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Phụ trách
Phòng KHNV

15 Hoàng Thị Mỹ Duyên 003847/QT-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Trưởng khoa
Khám bệnh

16 Nguyễn Thị Thu Hà 0002039/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh
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17 Nguyễn Thị Hiền 001550/QT-CCHN Điều dưỡng chuyên khoa
mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

18 Trần Thị Hoãn 001545/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

19 Dương Thị Hợi 001551/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

20 Lê Thị Lệ 002923/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

21 Lê Thị Ngân 002859/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  50%
Khoa Khám bệnh, 50% Phòng
KHNV

22 Nguyễn Thị Ánh 003977/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV theo
quy định thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

23 Nguyễn Thị Hoài Lan 0002662/QT-CCHN Điều dưỡng hạng IV Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

24 Nguyễn Xuân Huy 004063/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa;
Kỹ thuật điện tim;

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Khoa Điều trị
nội trú

25 Trần Thị Kiều Nhi 801/CCHN-D-SYT-
QT Dược sỹ Cao đẳng Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều

13h30 đến 17h00. Trực 24/24
Dược sỹ hạng IV, Khoa Dược
- VTYT,

26 Đoàn Hữu Thi 003477/QT-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh
thông thường và sơ cứu ban
đầu

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Y sỹ, Khoa khám bệnh, 50 %
thời gian tham gia công tác
điều dưỡng
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27 Nguyễn Huyền Trâm 004166/QT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh
chuyên khoa Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Khoa Điều trị
nội trú

28 Trần Viết Tiến 004185/QT-CCHN Chụp X-Quang Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Kỹ thuật viên, Khoa Điều trị
nội trú tham gia khám phát
hiện các bệnh gây mù tại cộng
đồng

29 Nguyễn Công Thắng 0002468/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Phòng
KHNV tham gia khám phát
hiện các bệnh gây mù tại cộng
đồng

30 Lê Thị Tường Vy 003489/QT-CCHN

Điều dưỡng hạng IV theo
quy định thông tư số
26/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 07/10/2015

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

31 Đặng Bảo Nhân 004304/QT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Khoa Khám
bệnh

32 Hoàng Thị Hoa Hồng 000682/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

33 Nguyễn Thanh Hiền 001572/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

34 Nguyễn Thị Nghĩa 423/QT-CCHND Dược sỹ Đại học Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Dược sỹ hạng III, Trưởng
Khoa Dược - VTYT,

35 Nguyễn Thị Thủy Cử nhân kế toán Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Trưởng Phòng HCTH

36 Mai Nguyễn Thanh Thủy Thạc sỹ quản lý kinh tế Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Phó trưởng Phòng HCTH

37 Phạm Thị Yến Cử nhân kế toán
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h. Kế toán Phòng HCTH
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38 Hoàng Thảo Anh Cử nhân kế toán Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Kế toán Phòng HCTH

39 Nguyễn Thị Anh Cử nhân quản trị nhân lực Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Nhân viên Văn thư Phòng
HCTH

40 Trần Xuân Điệp Cử nhân thông tin Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Nhân viên cộng nghệ thông
tin, thủ quỹ Phòng HCTH

41 Trần Quang Ánh Lái xe Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Nhân viên Lái xe Phòng
HCTH

42 Lê Thị Sáu Hộ lý
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h. Nhân viên Hộ lý Phòng HCTH

43 Nguyễn Thị Việt Ly Hộ lý
Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h. Nhân viên Hộ lý Phòng HCTH

44 Hồ Thị Sâm Dược sỹ Trung học Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Dược sỹ Trung học khoa
Dược VTYT

45 Nguyễn Thị Lan Phương 001605/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Điều trị nội trú

46 Nguyễn Thị Huyền 001558/QT-CCHN Điều dưỡng đa khoa Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Điều dưỡng hạng IV,  Khoa
Khám bệnh

47 Lê Thị Hương Trà Cử nhân kế toán Từ T2-T6, sáng 7h- 11h30, chiều
13hh30 đến 17h.

Kế toán Phòng HCTH

48 Trần Thị Thanh Diễm 004431/QT-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa
Định hướng Chuyên khoa
Mắt

Từ T2-T6, sáng 7h00- 11h30, chiều
13h30 đến 17h00. Trực 24/24

Bác sỹ hạng III, Khoa Điều trị
nội trú

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
   - Website Sở Y;
   - Lưu VT, KHNV.

Nguyễn Quỳnh
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